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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬNTHANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 04/2022/QĐST-DS 

Ngày: 18-01-2022 
  V/v: “Tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự” 

 

   

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Thành thành phần giải quyết việc dân sự: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông Trịnh Đức Thiện  

Thư ký phiên họp: Bà Phan Thị Quỳnh Như - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

tham gia phiên họp: Lê Thị Minh Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ 

lý số: 156/2021/TLST-DS ngày 18 tháng 11 năm 2021 về việc “Yêu cầu tuyên 

bố một người mất năng lực hành vi dân sự”, theo Quyết định mở phiên họp số: 

156/2021/QĐST-DS ngày 10 tháng 01 năm 2022, gồm những người tham gia 

tố tụng: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Huỳnh Ngọc T, sinh năm: 

1956; Địa chỉ: Tổ 67, phường H, quận L, thành phố Đ (có mặt). 

- Người bị yêu cầu mất năng lực hành vi dân sự: Cụ Nguyễn Thị L, 

sinh năm 1931; Địa chỉ: 290 Đ, phường C, quận T, thành phố Đ (vắng mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Bà Huỳnh Thị Thu B, sinh năm 1955; Địa chỉ: Tổ 26, phường H1, 

quận H, thành phố Đ (vắng mặt). 

+ Ông Huỳnh Ngọc L1, sinh năm 1960; Địa chỉ: Tổ 61, phường H2, 

quận T, thành phố Đ (vắng mặt). 

+ Bà Huỳnh Thị Thu T1, sinh năm 1962; Địa chỉ: Tổ 88, phường A, 

quận T, thành phố Đ (vắng mặt). 

+ Bà Huỳnh Thị Thu C, sinh năm 1965; Địa chỉ: Tổ 61, phường H2, 

quận T, thành phố Đ (vắng mặt).  

+ Bà Huỳnh Thị Thu H, sinh năm 1967; Địa chỉ: Tổ 24, phường H1, 

quận H, thành phố Đ (vắng mặt). 
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+ Bà Huỳnh Thị Kim L2, sinh năm 1969; Địa chỉ: Tổ 38, phường V, 

quận T, thành phố Đ (vắng mặt). 

+ Bà Huỳnh Thị Thuỳ T2, sinh năm 1973; Địa chỉ: Tổ 61, phường H2, 

quận T, thành phố Đ (có mặt).  
 

NỘI DUNG SỰ VIỆC: 

Tại phiên họp ông Huỳnh Ngọc T trình bày: Cha tôi là cụ Huỳnh N 

(sinh năm 1928, chết năm 2002) và mẹ tôi là cụ Nguyễn Thị L (sinh năm 

1931; Địa chỉ: 290 Đ, phường C, quận T, thành phố Đ) kết hôn với nhau và 

sinh được 08 (tám) người con là: Huỳnh Thị Thu B, sinh năm 1955; Huỳnh 

Ngọc T, sinh năm 1956; Huỳnh Ngọc L1, sinh năm 1960; Huỳnh Thị Thu T1, 

sinh năm 1962; Huỳnh Thị Thu C, sinh năm 1965; Huỳnh Thị Thu H, sinh 

năm 1967; Huỳnh Thị Kim L2, sinh năm 1969 và Huỳnh Thị Thuỳ T2, sinh 

năm 1973. Cha ruột của ông T đồng thời là chồng của cụ Nguyễn Thị L là cụ 

ông Huỳnh N đã chết năm 2002. Cụ L hiện tuổi già sức yếu có nhiều biểu hiện 

không bình thường, lúc nhớ, lúc quên, việc sinh hoạt chăm sóc cho bản thân gặp 

nhiều khó khăn phải nhờ sự giúp đỡ của con cháu. 

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 01/11/2021, ông Huỳnh 

Ngọc T xác định tình trạng thể chất và tinh thần của Cụ L không ổn định, có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi của mình nên ông T yêu cầu Toà án 

tuyên bố cụ Nguyễn Thị L có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Ngày 

06/01/2022, ông Huỳnh Ngọc T có đơn thay đổi yêu cầu giải quyết việc dân 

sự, đề nghị Toà án tuyên bố cụ bà Nguyễn Thị L mất năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp hôm nay, ông T vẫn giữ nguyên yêu cầu giải quyết việc dân sự 

đề nghị Toà án tuyên bố cụ bà Nguyễn Thị L mất năng lực hành vi dân sự, 

đồng thời đề nghị Toà án chỉ định ông (Huỳnh Ngọc T) là người đại diện, 

người giám hộ theo pháp luật cho cụ bà Nguyễn Thị L trong việc xác lập, 

thực hiện các giao dịch dân sự và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo 

quy định của pháp luật như nguyện vọng của các anh chị em trong gia đình. 

Bà Huỳnh Thị Thuỳ T2 trình bày thống nhất với yêu cầu của ông 

Huỳnh Ngọc T, đề nghị Toà án tuyên bố cụ bà Nguyễn Thị L mất năng lực 

hành vi dân sự và cử ông T là người đại diện theo pháp luật, người giám hộ 

cho Cụ L. 

Tại đơn trình bày ý kiến ngày 09/01/2022, các ông bà Huỳnh Thị Thu 

B, Huỳnh Ngọc L1, Huỳnh Thị Thu T1, Huỳnh Thị Thu C, Huỳnh Thị Thu H, 

Huỳnh Thị Kim L2 đề nghị vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết việc dân 

sự, đồng thời đề nghị Toà án tuyên bố cụ bà Nguyễn Thị L mất năng lực dân 

sự và đề nghị Toà án chỉ định ông Huỳnh Ngọc T làm người giám hộ, đại 

diện theo pháp luật cho cụ Nguyễn Thị L trong việc xác lập, thực hiện các 
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giao dịch dân sự và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của 

pháp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê phát biểu quan điểm về 

thành phần tham gia phiên họp, việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, việc 

chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự. Về nội dung: Theo Kết luận giám định pháp y tâm 

thần theo trưng cầu số 1208/KLGĐ ngày 29/12/2021 của Trung tâm Pháp y tâm 

thần khu vực miền Trung kết luận bà Nguyễn Thị L:  

“ * Tại thời điểm hiện tại: 

a. Về y học: Mất trí trong bệnh Alzheimer, khởi phát muộn (F00.1).  

b. Về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự”. 

Đề nghị Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng áp dụng 

Khoản 1 Điều 27; Điều 369, Điều 370, Điều 376 và Điều 378 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự; các Điều 22, 53 và 54 của Bộ luật dân sự năm 2015 để chấp nhận 

yêu cầu của ông Huỳnh Ngọc T về việc tuyên bố cụ bà Nguyễn Thị L mất năng 

lực hành vi dân sự và đề nghị Toà án chỉ định ông Huỳnh Ngọc T là người đại 

diện theo pháp luật, người giám hộ cho Cụ L theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viên kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê nhận định:  

Về tố tụng: 

[1] Ông Huỳnh Ngọc T, yêu cầu Toà án tuyên bố cụ bà Nguyễn Thị L, 

sinh năm 1931; Địa chỉ: 290 Đ, phường C, quận T, thành phố Đ mất năng lực 

hành vi dân sự. Theo quy định tại khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35 và điểm a 

khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự đây là quan hệ pháp luật yêu cầu 

“Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” và thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Toà án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

[2] Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc yêu cầu giải 

quyết việc dân sự là các ông, bà: Huỳnh Thị Thu B, Huỳnh Ngọc L1, Huỳnh Thị 

Thu T1, Huỳnh Thị Thu C, Huỳnh Thị Thu H, Huỳnh Thị Kim L2 có đơn đề 

nghị vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết việc dân sự, nên căn cứ vào 

khoản 3 Điều 367 của Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án tiến hành giải quyết việc 

dân sự với sự vắng mặt của những người này. 

 Về nội dung:  

[3] Sau khi thụ lý việc dân sự, Toà án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố 

Đà Nẵng đã ra Quyết định trưng cầu giám định đối với cụ bà Nguyễn Thị L. Tại 
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bản Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 1208/KLGĐ ngày 

29/12/2021 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung kết luận bà 

Nguyễn Thị L như sau:  

“ * Tại thời điểm hiện tại: 

a. Về y học: Mất trí trong bệnh Alzheimer, khởi phát muộn (F00.1).  

b. Về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự”. 

 [4] Vì vậy, cần chấp nhận đơn của ông Huỳnh Ngọc T về việc “Yêu cầu 

tuyên bố cụ bà Nguyễn Thị L mất năng lực hành vi dân sự” và chỉ định ông 

Huỳnh Ngọc T là người đại diện theo pháp luật, người giám hộ cho cụ bà 

Nguyễn Thị L như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên họp là có căn cứ, phù hợp với quy định 

tại Điều 22, Điều 53 và Điều 54 của Bộ luật dân sự. 

[5] Lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Huỳnh Ngọc T là người cao tuổi, 

theo quy định của pháp luật nên ông được miễn nộp lệ phí. 

[6] Về chi phí trưng cầu giám định: 5.233.800đ (Năm triệu, hai trăm ba 

mươi ba nghìn, tám trăm đồng) ông Huỳnh Ngọc T phải chịu theo quy định 

của pháp luật. 

Từ những nhận định trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39; 

Điều 161, Điều 367, Điều 369, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 376 và Điều 

378 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

- Căn cứ vào các Điều 22, 53 và 54 của Bộ luật dân sự.  

- Căn cứ vào Điều 36 của Luật giám định tư pháp số 44/VBHN-VPQH 

ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội; 

- Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 - 12 - 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Huỳnh Ngọc T về việc tuyên bố cụ bà 

Nguyễn Thị L mất năng lực hành vi dân sự. 

1. Tuyên bố: Cụ bà Nguyễn Thị L (sinh năm 1931; Địa chỉ: 290 Đ, 

phường C, quận T, thành phố Đ) mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Ông Huỳnh Ngọc T, sinh năm: 1956; Địa chỉ: Tổ 67, phường H, 

quận L, thành phố Đ; Chứng minh nhân dân số: 20007…. do Công an thành 

phố Đà Nẵng cấp ngày 09/6/2009 là người đại diện theo pháp luật, người giám 

hộ của cụ bà Nguyễn Thị L. 

Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ được thực hiện theo quy định tại 

Điều 57 và Điều 58 của Bộ luật dân sự. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
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3. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Huỳnh Ngọc T được miễn 

nộp lệ phí Toà án. 

4. Chi phí trưng cầu giám định: 5.233.800đ (Năm triệu, hai trăm ba mươi 

ba nghìn, tám trăm đồng) do ông Huỳnh Ngọc T phải chịu (Ông T đã nộp và đã 

chi theo Phiếu thu ngày 24/12/2021 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực 

miền Trung). 

5. Về quyền kháng cáo, kháng nghị:  

Người yêu cầu là ông Huỳnh Ngọc T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan là bà Huỳnh Thị Thuỳ T2 có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc 

dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc dân sự vắng mặt có quyền kháng cáo 

quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hoặc 

kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc 

dân sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng 

nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Toà án ra quyết định.  

 

Nơi nhận:  THẨM PHÁN 
- Đương sự; 

- VKSND quận Thanh Khê; 

- Chi cục THADS quận Thanh Khê; 

- Lưu hồ sơ việc dân sự.   

 Trịnh Đức Thiện 
 

 

 

 

 

 
 

 


